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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Long 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung. 

2. Bà Trang Thị Cẩm Nhuần. 

Thư ký phiên tòa: Bà Sơn Thị Hoa Lan - Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà Vinh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoàng Danh, kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tiểu Cần xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 440/2020/TLDS-ST, ngày 28 tháng 10 năm 

2020, về “Tranh chấp hợp đồng dân sự về góp hụi”; theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 44/2021/QĐST-DS, ngày 04 tháng 6 năm 2021, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Chị Trần Thị H, sinh năm 1978 (có mặt); 

Địa chỉ: Ấp Ô Tr, xã HT, huyện TC, tỉnh Trà Vinh. 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của chị Trần Thị H là ông Đặng Văn 

Ch, sinh năm 1969; địa chỉ: Ấp Vy, xã LĐ, thành phố TrV, tỉnh Trà Vinh (văn bản ủy 

quyền ngày 04/3/2021). 

Bị đơn: Bà Sơn Thị Sa V, sinh năm 1972 (vắng mặt);  

Ông Thạch Ch, sinh năm 1960 (có đơn xin xét xử vắng mặt);  

Cùng địa chỉ: Ấp Ô Tr, xã HT, huyện TC, tỉnh Trà Vinh. 

Người phiên dịch: Ông Kim Trường Mu Ni, chức vụ: Phó Ban nhân dân ấp 

Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 Theo các đơn khởi kiện cùng ngày 30/7/2020, bản tự khai, biên bản đối chiếu 

nợ, biên bản hòa giải ngày 26/3/2021, người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của chị 

Trần Thị H trình bày: 

Vào ngày 09/02/2020 (dương lịch) chị có chơi hụi 24 phần hụi, trong 24 dây 

hụi gồm: 

Từ dây số 08 đến dây số 11 do bà Sơn Thị Sa V, chồng Thạch Ch làm đầu 

thảo, loại hụi 3.000.000 đồng, nữa tháng khui một lần, gồm có 16 hụi viên, đầu thảo 

có giao danh sách hụi viên, đầu thảo hưởng huê hồng là 900.000 đồng, sau mỗi kỳ 

mở hụi. Đầu thảo mở kỳ đầu tiên 4 dây hụi số 08 đến 11 là ngày 09/02/2020 đến kỳ 

thứ 8 thì đầu thảo úp hụi, chị đóng hụi sống dây số 08 vốn 7.600.000 đồng lãi 

13.400.000 đồng; dây 09 vốn 7.640.000 đồng lãi 13.360.000 đồng; dây 10 vốn 

7.600.000 đồng lãi 13.400.000 đồng; dây 11 vốn 8.030.000 đồng lãi 12.970.000 

đồng, tổng cộng vốn 04 dây hụi từ dây số 8 đến số 11 với số tiền vốn là 30.870.000 

đồng, lãi 53.130.000 đồng. 

Từ dây số 12 đến dây 16 và từ dây 19 đến dây số 23, cụ thể, chị đóng hụi sống 

dây số 12 số tiền vốn là 7.870.000 đồng, lãi 13.130.000 đồng; dây số 13  vốn là 

7.810.000 đồng, lãi 13.190.000 đồng;  dây số 14 là 7.870.000 đồng, lãi là 13.130.000 

đồng; dây số 15 vốn  là 7.710.000 đồng lãi là 13.290.000 đồng; dây 16 vốn 7.650.000 

đồng, lãi 13.350.000 đồng; dây số 19 vốn 7.670.000 đồng lãi 13.330.000 đồng; dây 

20 vốn 7.660.000 đồng lãi 13.340.000 đồng; dây 21 vốn 7.720.000 đồng lãi 

13.280.000 đồng; dây 22 vốn 7.750.000 đồng lãi 13.250.000 đồng; dây 23 vốn 

8.470.000 đồng lãi 12.530.000 đồng, tổng cộng vốn là 78.180.000 đồng, lãi 

131.820.000 đồng. 

Từ dây số 24 đến day số 33, cụ thể: Chị đóng hụi sống dây số 24 số tiền vốn là 

8.450.000 đồng, lãi 12.550.000 đồng; dây số 25 vốn là 8.340.000 đồng, lãi 

12.660.000 đồng;  dây số 26 vốn là 8.330.000 đồng, lãi là 12.670.000 đồng; dây số 27 

vốn là 8.380.000 đồng lãi là 12.620.000 đồng; dây 28 vốn 8.380.000 đồng, lãi 

12.620.000 đồng; dây số 29 vốn 8.630.000 đồng lãi 12.370.000 đồng; dây 30 vốn 

8.690.000 đồng lãi 12.310.000 đồng; dây 31 vốn 8.690.000 đồng lãi 12/310.000 

đồng; dây 32 vốn 8.720.000 đồng lãi 12.280.000 đồng; dây 33 vốn 8.590.000 đồng 

lãi 12.410.000 đồng, tổng cộng vốn là 85.200.000 đồng, lãi 124.800.000 đồng. 

Vào ngày 02/05/2020 (dương lịch) chị có chơi hụi 08 phần hụi (từ dây số 10 

đến dây số 15), loại hụi 1.000.000 đồng do bà Sơn Thị Sa V, chồng Thạch Ch làm 

đầu thảo, một tuần khui một lần, gồm có 15 hụi viên, đầu thảo có giao danh sách hụi 

viên, đầu thảo hưởng huê hồng là 300.000 đồng, sau mỗi kỳ mở hụi. Đầu thảo mở kỳ 

đầu tiên 10 dây hụi số 02 đến 11 là ngày 02/05/2020 đến kỳ thứ 4 thì đầu thảo úp hụi, 

chị đóng hụi sống dây số 10 số tiền vốn là  1.970.000 đồng, lãi 1.030.000 đồng; dây 

số 11  vốn là 1.980.000 đồng, lãi 1.020.000 đồng;  dây số 12 vốn là 2.000.000 đồng, 

lãi là 1.000.000 đồng; dây số 13 vốn  là 2.010.000 đồng lãi là 990.000 đồng; dây 14 

vốn 2.010.000 đồng, lãi 990.000 đồng; dây số 15 vốn 2.010.000 đồng lãi 900.000 

đồng; và ngày 25/9/2019, chị có tham gia 02 dây hụi loại 2.000.000 đồng (dây số 4 

và số 12) có 20 hụi viên, nữa tháng khui một lần, huê hồng đầu thảo hưởng mỗi kỳ 

khui hụi là 800.000 đồng, hụi khui đến kỳ thứ 17 thì úp hụi, dây hụi số 4 vốn là 
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13.030.000 đồng lãi 18.970.000 đồng, dây 12 vốn 12.380.000 đồng lãi 19.620.000 

đồng, tổng cộng vốn là 37.390.000 đồng, lãi 44.610.000 đồng. 

Nay, chị Trần Thị H yêu cầu vợ chồng bà Sơn Thị Sa V, ông Thạch Ch có 

nghĩa vụ trả lại số vốn hụi sống mà chị đã đóng của 30 dây hụi loại hụi 3.000.000 

đồng là  194.250.000 đồng, và 06 phần hụi của 06 dây hụi loại hụi 1.000.000 đồng và 

02 dây hụi loại 2.000.000 đồng, tiền vốn hụi sống là 37.390.000 đồng, tổng cộng 32 

phần hụi là 231.640.000 đồng, không yêu cầu vợ chồng Thạch Ch trả phần tiền lãi 

hụi. 

Tại các biên bản hòa giải ngày 26/3/2021, bà Sơn Thị Sa V trình bày: bà thừa 

nhận có làm đầu thảo các dây hụi như chị Trần Thị H trình bày và chị H có đóng hụi 

sống từ dây số 8 đến số 11 với số tiền là 30.870.000 đồng, từ dây số 12 đến số 16 và 

từ dây số 19 đến số 23 là 78.180.000 đồng và từ dây số 24 đến dây 33 là 85.200.000 

đồng;  dây hụi 1.000.000 đồng từ dây số 10 đến dây số 15, dây số 4 và 12 là 

37.390.000 đồng, chị đồng ý trả số tiền hụi vốn như chị H yêu cầu là 231.640.000 

đồng, không đồng ý cho chồng là ông Thạch Ch cùng trả tiền hụi với bà. 

Tại các biên bản hòa giải và biên bản ghi lời khai có trong hồ sơ vụ án, ông 

Thạch Ch trình bày: Việc vợ ông là bà Sơn Thị Sa V làm đầu thảo hụi thì ông có biết 

vì ông và bà Vêne là vợ chồng, đang còn cùng chung sống với nhau, mục đích chơi 

hụi của vợ ông cũng nhằm cho gia đình, nhưng ông không đồng ý cùng vợ trả nợ tiền 

hụi cho chị H là do không biết cụ thể vợ ông chơi hụi như thế nào. 

Ý kiến của kiểm sát viên: 

- Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký thực hiện đúng quy định Bộ 

luật tố tụng dân sự, nguyên đơn chấp hành và thực hiện đúng Bộ luật tố tụng dân sự. 

Bị đơn chưa chấp hành đúng quy định pháp luật, vắng mặt tại phiên tòa không có lý 

do. 

- Về nội dung: Bà Sa V thừa nhận còn nợ số tiền hụi sống của chị Trần Thị H 

trong 32 dây hụi là 231.640.000 đồng và đồng ý chỉ một mình bà trả cho chị H, việc 

chị H yêu cầu chồng bà cùng trả nên bà không thống nhất. Ông Thạch Ch không 

đồng ý cùng bà Sa V trả số tiền trên cho chị H là không có cơ sở vì: Ông Thạch Ch 

biết bà Sa V làm đầu thảo hụi nhưng không phản đối, hai vợ chồng thừa nhận việc bà 

Sa V làm đầu thảo có nhận tiền huê hồng nhằm mục đích phát triển kinh tế cho gia 

đình, ông Thạch Ch và bà Sa V là vợ chồng hợp pháp, nên nguyên đơn yêu cầu vợ 

chồng ông Thạch Ch, bà Sa V  cùng liên đới trả tiền hụi cho chị H là phù hợp pháp 

luật. 

Về án phí: Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Nguyên đơn chị Trần Thị H có mặt, bị đơn bà Sơn Thị 

Sa V vắng mặt không có lý do, mặc dù được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ 2, 
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riêng bị đơn Thạch Ch có đơn xin xét xử vắng mặt, nên Tòa án căn cứ vào Điều 227 

Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt. 

[2] Về nội dung vụ án: Tại các biên bản hòa giải ngày 26/3/2021 thì chị Trần 

Thị H và bà Sơn Thị Sa V thống nhất với nhau là bà Sơn Thị Sa V còn thiếu số tiền 

vốn hụi sống do chị Trần Thị H đóng hụi sống của 32 dây hụi, loại hụi 3.000.000 

đồng: Từ dây số 08 đến dây số 11 là 30.870.000 đồng, từ dây số 12 đế số 16 và từ 

dây số 19 đến số 23 là 78.180.000 đồng, từ dây số 24 đến dây 33 là 85.200.000 đồng; 

và dây hụi 1.000.000 đồng từ dây số 10 đến dây số 15 và dây hụi 2.000.000 đồng 

gồm dây số 4 và số 12 là 37.390.000 đồng, chị đồng ý trả số tiền hụi vốn như chị H 

yêu cầu là 231.640.000 đồng. 

Tuy nhiên, chị Trần Thị H yêu cầu vợ chồng bà Sơn Thị Sa V và ông Thạch Ch 

cùng có nghĩa vụ trả số nợ trên cho chị vì ông Thạch Ch là chồng bà Sa V và cũng 

biết bà Sa V làm đầu thảo hụi. 

Bà Sơn Thị Sa V đồng ý chỉ một mình bà trả nợ cho chị Trần Thị H, ông Thạch 

Ch không đồng ý cùng bà Sa V trả tiền nợ hụi cho chị Trần Thị H. 

[3] Xét thấy: Ông Thạch Ch không đồng ý cùng bà Sơn Thị Sa V trả số tiền hụi 

sống là 231.640.000 đồng cho chị Trần Thị H là không có căn cứ, bởi lẽ: Tuy danh 

sách hụi mà bà Sa V giao cho các hụi viên không có ghi tên cả hai vợ chồng, nhưng 

việc chơi hụi ở hai ấp Ô Trao và Ô Trôm là  nhiều người cùng tham gia, người dân 

trong hai ấp ai cũng biết, trong đó có ông Thạch Ch, bà Sa V vợ ông Thạch Ch tham 

gia mở nhiều dây hụi lại là đầu thảo, ông thừa nhận vợ có mở nhiều dây hụi, nhưng 

ông không phản đối, đầu thảo có hưởng huê hồng và mục đích chơi hụi vì lợi ích phát 

triển kinh tế cho gia đình, nên khi có rủi ro thì vợ chồng phải có nghĩa vụ liên đới 

cùng trả nợ hụi cho các hụi viên còn sống là phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội. 

Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở để buộc vợ chồng ông 

Thạch Ch và bà Sơn Thị Sa V có nghĩa vụ liên đới trả số tiền hụi sống cho chị Trần 

Thị H là 231.640.000 đồng. 

[4] Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên là có căn cứ được Hội đồng xét xử chấp 

nhận.  

[5] Về án phí: Buộc bà Sơn Thị Sa V, ông Thạch Ch phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ các Điều 26, 35, 39, 147, 227, 228, 271, 273, 280 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Căn cứ Điều 27 và Điều 37 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Căn cứ Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 về họ, hụi, biêu, phường. 
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1. Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Trần Thị H. 

Buộc bà Sơn Thị Sa V và  ông Thạch Ch liên đới có nghĩa vụ trả số tiền hụi 

sống còn nợ cho chị Trần Thị H là 231.640.000 đồng (Hai trăm ba mươi mốt triệu sáu 

trăm bốn mươi ngàn đồng), chị H không yêu cầu vợ chồng bà Sơn Thị Sa V và  ông 

Thạch Ch trả lãi hụi. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật 

dân sự 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Về án phí: 

Buộc bà Sơn Thị Sa V và ông Thạch Ch liên đới phải chịu 11.582.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm, chị Trần Thị H không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm nên được 

hoàn lại số tiền 16.000.000 đồng tại các biên lai số 0004307, 0004308, 0004309, 

0004310, 0004321, 0004322, 0004323, 0004324, 0004325, 0004327, 0004328, 

0004326, 0004329, 0004330, 0004311, 0004312, 0004313, 0004314, 0004315, 

0004316, 0004317, 0004318, 0004319, 0004320, 0004340, 0004341, 0004342, 

0004343, 0004344, 0004345, 0004346, 0004347 cùng ngày 27/10/2020 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần. 

3. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa tuyên án; riêng bị đơn ông Thạch Ch, Sơn 

Thị Sa V vắng mặt được kháng cáo trong thời hạnh 15 ngày, kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc bản án được niêm yết công khai nơi cư trú để nhờ Tòa án cấp phúc thẩm 

xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm. 
 

“Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi ành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự”./. 

 

Nơi nhận:        

-VKSND huyện Tiểu Cần ; 

- Chi cục THADS huyện Tiểu Cần; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- TAND tỉnh Trà Vinh; 

- Lưu hồ sơ vụ án.       

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
 

Phạm Văn Long 
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